
STT Mã sinh viên Lớp Điểm số Kết quả Ghi chú

1 131C920005 Cao Thị Hải Bé 13I 215 Không đạt

2 181C900005 Nguyễn Khắc Cường 18I1 425 Đạt

3 191C900004 Trần Công Danh 19I1 290 Không đạt

4 131C950005 Lê Thị Giang 13T 250 Không đạt

5 181C900018 Nguyễn Văn Hùng 18I1 195 Không đạt

6 141C900152 Trần Thị Lắm 14I3 265 Không đạt

7 181C900124 Đỗ Thị Mơ 18I3 225 Không đạt

8 141C890004 Nguyễn Thị Hoài My 14MEB 275 Không đạt

9 151C900070 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15I2 280 Không đạt

10 181C900076 Trương Thị Thanh Nhâm 18I2 Vắng thi

11 181C900033 Dương Văn Nhiều 18I1 410 Đạt

12 181C900166 DUANGCHAMPHONE PHETVILAI 18I2 660 Đạt

13 131C950016 Nguyễn Đông Phi 13T 310 Đạt

14 181C900170 SITTHIYAKONE PHITANGKHAN 18I2 650 Đạt

15 141C890005 Hoàng Vĩnh Phương 14MEB 535 Đạt

16 181C900113 Trần Công Phương 18I3 465 Đạt

17 161C900105 Lữ Thị Quý 16 200 Không đạt

18 181C900167 PHILAVONG TAIPHACHANH 18I2 590 Đạt

19 181C900131 Lê Văn Thành Tường 18I3 595 Đạt

20 141C910061 Nguyễn Đức Thuận 14S 315 Đạt

21 141C990018 Nguyễn Lê Hải Triều 14MEB 150 Không đạt

22 141C900185 Nguyễn Thị Tú Trinh 14I3 195 Không đạt

23 191C900124 Hoàng Văn Anh 19I2 285 Không đạt

24 191C900008 Lê Dũng 19I1 485 Đạt

25 191C900071 Phạm Tiến Duy 19I2 350 Đạt

26 191C900009 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19I1 375 Đạt

27 191C900014 Cao Thanh Hiếu 19I1 405 Đạt

28 191C900079 Nguyễn Minh Hưng 19I2 525 Đạt

29 161C940004 Lê Hoài Bảo Linh 16ABE 445 Đạt

30 121C920024 Trương Ngọc Nhân 12N 860 Đạt

31 191C900032 Huỳnh Tấn Phước 19I1 425 Đạt

32 191C900094 Nguyễn Quang Quyền 19I2 295 Không đạt
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STT Mã sinh viên Lớp Điểm số Kết quả Ghi chúHọ và tên

33 191C900095 Hồ Nhật Rin 19I1 490 Đạt

34 191C900045 Lê Anh Tín 19I1 275 Không đạt

35 191C900101 Phan Nguyễn Tín 19I2 350 Đạt

36 191C900114 Nguyễn Hồ Tuấn Tỉnh 19I2 265 Không đạt

37 191C900041 Mai Văn Thắng 19I1 145 Không đạt

38 191C900100 Phạm Hoàng Thiện 19I2 160 Không đạt

39 191C900122 Phan Ngọc Thịnh 19I2 240 Không đạt

40 191C900105 Nguyễn Xuân Trường 19I2 355 Đạt

41 151C930019 Trần Thị Ngọc Uyên 15A 215 Không đạt

Danh sách có 41 sinh viên.

Số sinh viên dự thi:  40 ,  Số sinh viên vắng thi:  01 (có phép)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
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